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pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Sơn La kỳ 2019 - 2023
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 376/QĐ-UBND Sơn La, ngày 29 tháng 02 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND, UBND tỉnh Sơn La kỳ 2019 - 2023 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 

28 tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Sơn La kỳ 2019 - 2023, bao gồm: 

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, 

UBND tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 (bản điện tử); 

2. Danh mục văn bản còn hiệu lực của HĐND  - UBND tỉnh Sơn La trong 

kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023; 

3. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND - 

UBND tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023; 

4. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của HĐND -

UBND tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023. 

5. Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh Sơn La trong kỳ 

hệ thống hóa 2019 - 2023. 
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Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được 

công bố tại Điều 1: 

1. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện đăng tải kết quả 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Sơn La kỳ 

2019 - 2023 trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh; đăng công báo danh mục 

văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, một phần của HĐND, UBND tỉnh 

Sơn La kỳ 2019 - 2023. 

2. Căn cứ danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh Sơn La 

trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023, các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan 

khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản đình chỉ thi 

hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp 

luật theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp;  

- TT Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, NC.Hằng.                        

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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ếu
 n

ội
 d

un
g 

củ
a 

vă
n 

bả
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ản

/  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

T
rí

ch
 y

ếu
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bả
n 

Số
, k

ý 
hi

ệu
; 

ng
ày

, 

th
án

g,
 n

ăm
 b

an
  

hà
nh

 v
ăn

 b
ản
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bả
n 

T
hờ

i đ
iể

m
   

   
   

   
   

   
   

   
   

có
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bả
n 

Số
, k

ý 
hi

ệu
; 

ng
ày

, 

th
án

g,
 n

ăm
 b

an
  

hà
nh

 v
ăn

 b
ản
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ản

/  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

T
rí

ch
 y

ếu
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bả
n 

đư
ợc

 n
gư

ời
 đ

ại
 d

iệ
n 

hợ
p 

ph
áp

 t
ự 

ng
uy

ện
 đ

ưa
 v

ào
 

đi
ều

 d
ưỡ

ng
 t

ập
 t

ru
ng

 t
ại

 K
hu

 đ
iề

u 
dư

ỡn
g 

bệ
nh

 n
hâ

n 

tâ
m

 th
ần

 

12
4 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

11
/2

02
2/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 0
7/

4/
20

22
 

Q
uy

 đ
ịn

h 
ch

ức
 n

ăn
g,

 n
hi

ệm
 v

ụ,
 q

uy
ền

 h
ạn

 v
à 

cơ
 c

ấu
 

tổ
 c

hứ
c 

củ
a 

Sở
 L

ao
 đ

ộn
g 

- 
T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i 
20

/4
/2

02
2 

N
ội

 d
un

g 

(h
ttp

s:
//v

bp
l.v

n/
so

nl
a/

Pa
ge

s/
vb

pq
-

he
th

on
gh

oa
.a

sp
x?

It
em

ID
=2

68
) 

 

12
5 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

24
/2

02
2/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 0
6/

9/
20

22
 

V
ề 

vi
ệc

 b
ãi

 b
ỏ 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

3/
20

16
/Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 0
4/

7/
20

16
 c

ủa
 U

B
N

D
 t

ỉn
h 

về
 q

uy
 đ

ịn
h 

m
ức

 h
ỗ 

tr
ợ 

đà
o 

tạ
o 

ng
hề

 c
ho

 n
gư

ời
 la

o 
độ

ng
 c

ủa
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

19
/9

/2
02

2 

N
ội

 d
un

g 

(h
ttp

s:
//v

bp
l.v

n/
so

nl
a/

Pa
ge

s/
vb

pq
-

he
th

on
gh

oa
.a

sp
x?

It
em

ID
=2

68
) 

 

12
6 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

14
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
9/

5/
20

23
 

V
ề 

vi
ệc

 b
ãi

 b
ỏ 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 0

4/
20

19
/Q

Đ
-U

B
N

D
  

ng
ày

 3
0/

01
/2

01
9 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 
về

 q
uy

 đ
ịn

h 

m
ức

 đ
ón

g 
gó

p 
và

 c
hế

 đ
ộ 

m
iễ

n 
đố

i v
ới

 n
gư

ời
 n

gh
iệ

n 
m

a 

tu
ý 

tự
 n

gu
yệ

n 
ch

ữa
 tr

ị, 
ca

i n
gh

iệ
n 

m
a 

tu
ý 

tạ
i c

ơ 
sở

 đ
iề

u 

tr
ị n

gh
iệ

n 
m

a 
tu

ý 
cô

ng
 lậ

p 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

15
/6

/2
02

3 

N
ội

 d
un

g 

(h
ttp

s:
//v

bp
l.v

n/
so

nl
a/

Pa
ge

s/
vb

pq
-

he
th

on
gh

oa
.a

sp
x?

It
em

ID
=2

68
) 

 

12
7 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

26
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 3
0/

8/
20

23
 

B
an

 h
àn

h 
qu

y 
ch

ế 
qu

ản
 l

ý 
cá

c 
cô

ng
 t

rì
nh

 g
hi

 c
ôn

g 

li
ệt

 s
ĩ, 

m
ộ 

li
ệt

 s
ĩ t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

15
/9

/2
02

3 

N
ội

 d
un

g 

(h
ttp

s:
//v

bp
l.v

n/
so

nl
a/

Pa
ge

s/
vb

pq
-

he
th

on
gh

oa
.a

sp
x?

It
em

ID
=2

68
) 

 

 
 

 
L

ĨN
H

 V
Ự

C
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 V
À

 Đ
Ầ

U
 T

Ư
 

 
 

12
8 

N
gh

ị q
uy

ết
 

26
4/

20
09

/N
Q

-H
Đ

N
D

  

ng
ày

 1
7/

4/
20

09
 

V
ề 

nh
iệ

m
 v

ụ,
 g

iả
i 

ph
áp

 c
ấp

 b
ác

h 
nh

ằm
 n

gă
n 

ch
ặn

 

su
y 

gi
ảm

 k
in

h 
tế

, 
du

y 
tr

ì 
tă

ng
 t

rư
ởn

g,
 đ

ảm
 b

ảo
 a

n 

si
nh

 x
ã 

hộ
i 

28
/4

/2
00

9 

N
ội

 d
un

g 

(h
ttp

s:
//v

bp
l.v

n/
so

nl
a/

Pa
ge

s/
vb

pq
-

he
th

on
gh

oa
.a

sp
x?

It
em

ID
=2

68
) 

 

12
9 

N
gh

ị q
uy

ết
 

11
7/

20
15

/N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 1
0/

12
/2

01
5 

V
ề 

kế
 h

oạ
ch

 p
há

t 
tr

iể
n 

ki
nh

 t
ế 

- 
xã

 h
ội

 5
 n

ăm
 

(2
01

6 
-2

02
0)

 
09

/1
2/

20
15

 

N
ội

 d
un

g 

(h
ttp

s:
//v

bp
l.v

n/
so

nl
a/

Pa
ge

s/
vb

pq
-

he
th

on
gh

oa
.a

sp
x?

It
em

ID
=2

68
) 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 20 + 21/Ngày 15-03-2024 23



ST
T

 
T

ên
 lo

ại
   

   
   

  

vă
n 

bả
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bả
n 

T
hờ

i đ
iể

m
   

   
   

   
   

   
   

   
   

có
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ản

/  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

T
rí

ch
 y

ếu
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ếu
 n

ội
 d

un
g 

củ
a 

vă
n 

bả
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có
 h

iệ
u 

lự
c 

N
ội

 d
un

g 

vă
n 

bả
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bả
n 

T
hờ

i đ
iể

m
   

   
   

   
   

   
   

   
   

có
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ản

 

T
ên

 g
ọi

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản
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ản

/  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

T
rí

ch
 y

ếu
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bả
n 

T
hờ

i đ
iể

m
   

   
   

   
   

   
   

   
   

có
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ản

 

T
ên

 g
ọi

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản
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bả
n 

36
1 

N
gh

ị q
uy

ết
 

11
0/

20
19

/N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 1
7/

7/
20

19
 

Q
uy

 đ
ịn

h 
th

ưở
ng

 v
ượ

t t
hu

 s
o 

vớ
i d

ự 
to

án
 từ

 c
ác

 k
ho

ản
 

th
u 

ph
ân

 c
hi

a 
gi

ữa
 c

ác
 c

ấp
 n

gâ
n 

sá
ch

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

tỉn
h 

01
/8

/2
01

9 

N
ội

 d
un

g 

(h
ttp

s:
//v

bp
l.v

n/
so

nl
a/

Pa
ge

s/
vb

pq
-

he
th

on
gh

oa
.a

sp
x?

It
em

ID
=2

68
) 

 

36
2 

N
gh

ị q
uy

ết
 

11
5/

20
19

/N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 2
8/

8/
20

19
 

B
ãi

 
bỏ

 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 
45

/2
01

3/
N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 

14
/3

/2
01

3 
củ

a 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 q

uy
 đ

ịn
h 

m
ức

 c
hi

 b
ảo

 đ
ảm

 

cô
ng

 t
ác

 c
ải

 c
ác

h 
hà

nh
 c

hí
nh

 n
hà

 n
ướ

c 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

08
/9

/2
01

9 

N
ội

 d
un

g 

(h
ttp

s:
//v

bp
l.v

n/
so

nl
a/

Pa
ge

s/
vb

pq
-

he
th

on
gh

oa
.a

sp
x?

It
em

ID
=2

68
) 

 

36
3 

N
gh

ị q
uy

ết
 

11
6/

20
19

/N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 2
8/

8/
20

19
 

B
ãi

 
bỏ

 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 
36

4/
20

13
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 

18
/3

/2
01

3 
củ

a 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 v

ề 
vi

ệc
 m

iễ
n 

ph
í x

ây
 d

ựn
g 

08
/9

/2
01

9 

N
ội

 d
un

g 

(h
ttp

s:
//v

bp
l.v

n/
so

nl
a/

Pa
ge

s/
vb

pq
-

he
th

on
gh

oa
.a

sp
x?

It
em

ID
=2

68
) 

 

36
4 

N
gh

ị q
uy

ết
 

11
8/

20
19

/N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 0
5/

12
/2

01
9 

V
ề 

vi
ệc

 q
uy

 đ
ịn

h 
ph

ân
 c

ấp
 q

uả
n 

lý
 t

ài
 s

ản
 c

ôn
g 

tr
ên

 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

01
/0

1/
20

20
 

N
ội

 d
un

g 

(h
ttp

s:
//v

bp
l.v

n/
so

nl
a/

Pa
ge

s/
vb

pq
-

he
th

on
gh

oa
.a

sp
x?

It
em

ID
=2

68
) 

 

36
5 

N
gh

ị q
uy

ết
 

13
5/

20
20

/N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 3
1/

7/
20

20
 

Q
uy

 đ
ịn

h 
m

ức
 t

hu
, 

m
iễ

n,
 g

iả
m

, 
th

u,
 n

ộp
, 

qu
ản

 l
ý 

và
 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

kh
oả

n 
ph

í, 
lệ

 p
hí

 th
uộ

c 
th

ẩm
 q

uy
ền

 q
uy

ết
 

đị
nh

 c
ủa

 H
Đ

N
D

 tỉ
nh

 

10
/8

/2
02

0 

N
ội

 d
un

g 

(h
ttp

s:
//v

bp
l.v

n/
so

nl
a/

Pa
ge

s/
vb

pq
-

he
th

on
gh

oa
.a

sp
x?

It
em

ID
=2

68
) 

 

36
6 

N
gh

ị q
uy

ết
 

14
8/

20
21

/N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 1
8/

01
/2

02
1 

Q
uy

 đ
ịn

h 
m

ức
 c

hi
, 

th
ời

 g
ia

n 
đư

ợc
 h

ưở
ng

 h
ỗ 

tr
ợ 

ki
nh

 

ph
í 

đố
i 

vớ
i 

cá
c 

nộ
i 

du
ng

 c
hi

 p
hụ

c 
vụ

 c
ôn

g 
tá

c 
bầ

u 
cử

 

đạ
i 

bi
ểu

 Q
uố

c 
hộ

i 
kh

óa
 X

V
 v

à 
đạ

i 
bi

ểu
 H

Đ
N

D
 c

ác
 

cấ
p 

nh
iệ

m
 k

ỳ 
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ản

 

T
ên

 g
ọi

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản
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có
 h

iệ
u 

lự
c 

N
ội

 d
un

g 

vă
n 

bả
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bả
n 

Số
, k

ý 
hi

ệu
; 

ng
ày

, 

th
án

g,
 n

ăm
 b

an
  

hà
nh

 v
ăn

 b
ản
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bả
n 

T
hờ

i đ
iể

m
   

   
   

   
   

   
   

   
   

có
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ản

/T
rí

ch
 y

ếu
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ản

/T
rí

ch
 y

ếu
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có
 h

iệ
u 

lự
c 

G
hi

 c
hú

 

10
2 

N
gh

ị q
uy

ết
 

16
/2

02
1/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 1
9/

11
/2

02
1 

Q
uy

 đ
ịn

h 
vi

ệc
 x

ử 
lý

 c
ác

 c
ơ 

sở
 k

hô
ng

 đ
ảm

 b
ảo

 y
êu

 c
ầu

 v
ề 

ph
òn

g 
ch

áy
 

và
 c

hữ
a 

ch
áy

 t
rê

n 
đị

a 
bà

n 
tỉn

h 
Sơ

n 
L

a 
đư

ợc
 đ

ưa
 v

ào
 s

ử 
dụ

ng
 t

rư
ớc

 

ng
ày

 L
uậ

t P
hò

ng
 c

há
y 

và
 c

hữ
a 

ch
áy

 s
ố 

27
/2

00
1/

Q
H

10
 c

ó 
hi

ệu
 lự

c 

01
/1

2/
20

21
 

 

10
3 

N
gh

ị q
uy

ết
 

19
/2

02
1/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 0
8/

12
/2

02
1 

Q
uy

 đ
ịn

h 
di

ện
 t

íc
h 

tố
i 

th
iể

u 
để

 đ
ăn

g 
ký

 t
hư

ờn
g 

tr
ú 

tạ
i 

ch
ỗ 

ở 
hợ

p 
ph

áp
 

do
 th

uê
, m

ượ
n,

 ở
 n

hờ
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a.
 

01
/1

1/
20

22
 

 

10
4 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

20
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 0
7/

9/
20

21
 

B
an

 h
àn

h 
qu

y 
đị

nh
 v

ề 
an

 to
àn

 p
hò

ng
 c

há
y,

 c
hữ

a 
ch

áy
 đ

ối
 v

ới
 n

hà
 ở

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 v
à 

nh
à 

để
 ở

 k
ết

 h
ợp

 s
ản

 x
uấ

t, 
ki

nh
 d

oa
nh

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

07
/9

/2
02

1 
 

10
5 

N
gh

ị q
uy

ết
 

14
7/

20
21

/N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 1
8/

11
/2

02
1 

Q
uy

 đ
ịn

h 
số

 lư
ợn

g,
 m

ức
 h

ỗ 
trợ

 k
in

h 
ph

í đ
ối

 v
ới

 C
ôn

g 
an

 v
iê

n 
ở 

bả
n,

 th
ôn

, 

xó
m

, t
iể

u 
kh

u,
 tổ

 d
ân

 p
hố

 th
uộ

c 
xã

 v
à 

th
ị t

rấ
n 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

01
/0

2/
20

21
 

 

10
6 

N
gh

ị q
uy

ết
 

47
/2

02
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 0
8/

12
/2

02
2 

Q
uy

 đ
ịn

h 
về

 m
ức

 h
ỗ 

tr
ợ 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 h
ằn

g 
th

án
g 

ch
o 

cá
c 

ch
ức

 d
an

h 

Đ
ội

 tr
ưở

ng
, Đ

ội
 p

hó
 đ

ội
 D

ân
 p

hò
ng

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a.

 
01

/0
1/

20
23

 
 

10
7 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

11
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
3/

4/
20

23
 

B
an

 h
àn

h 
qu

y 
ch

ế 
bả

o 
vệ

 b
í m

ật
 n

hà
 n

ướ
c 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

25
/4

/2
02

3 
 

 
 

 
L

ĨN
H

 V
Ự

C
 T

H
A

N
H

 T
R

A
 

 
 

10
8 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

18
/2

01
5/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 0
1/

6/
20

15
 

B
an

 h
àn

h 
qu

y 
đị

nh
 m

ột
 s

ố 
nộ

i 
du

ng
 v

ề 
tiế

p 
cô

ng
 d

ân
 v

à 
gi

ải
 q

uy
ết

 

kh
iế

u 
nạ

i, 
tố

 c
áo

 th
uộ

c 
lĩn

h 
vự

c 
qu

ản
 lý

 n
hà

 n
ướ

c 
11

/6
/2

01
5 

 

10
9 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

36
/2

01
8/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
6/

10
/2

01
8 

Q
uy

 đ
ịn

h 
ch

ức
 n

ăn
g,

 n
hi

ệm
 v

ụ,
 q

uy
ền

 h
ạn

 v
à 

cơ
 c

ấu
 tổ

 c
hứ

c 
củ

a 
T

ha
nh

 

tr
a 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

01
/1

1/
20

18
 

 

 
 

 
L

ĨN
H

 V
Ự

C
 L

A
O

 Đ
Ộ

N
G

, T
H

Ư
Ơ

N
G

 B
IN

H
 V

À
 X

Ã
 H

Ộ
I 

 

11
0 

N
gh

ị q
uy

ết
 

10
8/

20
19

/N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 1
6/

7/
20

19
 

Q
uy

 đ
ịn

h 
m

ức
 q

uà
 tặ

ng
 c

hú
c 

th
ọ,

 m
ừn

g 
th

ọ 
ng

ườ
i c

ao
 tu

ổi
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

01
/8

/2
01

9 
 

11
1 

N
gh

ị q
uy

ết
 

13
8/

20
20

/N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 3
1/

7/
20

20
 

B
ãi

 b
ỏ 

N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
13

3/
20

16
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

22
/3

/2
01

6 
củ

a 
H

Đ
N

D
 

tỉn
h 

về
 c

hí
nh

 s
ác

h 
hỗ

 t
rợ

 đ
ào

 t
ạo

 n
gh

ề 
ch

o 
ng

ườ
i 

la
o 

độ
ng

 c
ủa

 d
oa

nh
 

ng
hi

ệp
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

14
/8

/2
02

0 
 

82 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 20 + 21/Ngày 15-03-2024



ST
T

 
T

ên
 lo

ại
   

   
   

  

vă
n 

bả
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ếu
 n

ội
 d

un
g 

củ
a 

vă
n 

bả
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ản

 

T
ên

 g
ọi

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản
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bả
n

 
T

hờ
i đ

iể
m

   
   

   
   

   
   

   
   

   

có
 h

iệ
u 

lự
c 

G
hi

 c
hú

 

15
2 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

50
/2

01
8/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 0
4/

12
/2

01
8 

V
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
qu

y 
đị

nh
 p

hạ
m

 v
i, 

tu
yế

n 
đư

ờn
g 

ho
ạt

 đ
ộn

g,
 th

ời
 g

ia
n 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
đố

i 
vớ

i 
xe

 c
hở

 n
gư

ời
 b

ốn
 b

án
h 

có
 g

ắn
 đ

ộn
g 

cơ
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 

tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

15
/1

2/
20

18
 

V
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 

lụ
c 

m
ột

 p
hầ

n 

15
3 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

02
/2

02
0/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
0/

01
/2

02
0 

Sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g 

kh
oả

n 
1 

Đ
iề

u 
3 

qu
y 

đị
nh

 p
hạ

m
 v

i, 
tu

yế
n 

đư
ờn

g,
 th

ời
 

gi
an

 h
oạ

t đ
ộn

g 
đố

i v
ới

 x
e 

ch
ở 

ng
ườ

i b
ốn

 b
án

h 
có

 g
ắn

 đ
ộn

g 
cơ

 t
rê

n 
đị

a 

bà
n 

tỉ
nh

 S
ơn

 L
a,

 b
an

 h
àn

h 
kè

m
 t

he
o 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 5

0/
20

18
/Q

Đ
-

U
B

N
D

 n
gà

y 
04

/1
2/

20
18

 c
ủa

 U
B

N
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

01
/0

2/
20

20
 

 

15
4 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

06
/2

02
0/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
8/

02
/2

02
0 

V
ề 

vi
ệc

 b
ãi

 b
ỏ 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

82
/2

00
4/

Q
Đ

-U
B

 n
gà

y 
20

/1
2/

20
04

 v
à 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 3

9/
20

09
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

22
/9

/2
00

9 
củ

a 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

10
/3

/2
02

0 
 

15
5 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

14
/2

02
0/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
9/

4/
20

20
 

V
ề 

vi
ệc

 b
ãi

 b
ỏ 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

9/
20

05
/Q

Đ
-U

B
 n

gà
y 

28
/3

/2
00

5 
củ

a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

10
/5

/2
02

0 
 

15
6 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

15
/2

02
0/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
9/

4/
20

20
 

V
ề 

vi
ệc

 b
ãi

 b
ỏ 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 0

4/
20

16
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

18
/0

2/
20

16
 c

ủa
 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

10
/5

/2
02

0 
 

15
7 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

26
/2

02
0/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
9/

6/
20

20
 

B
an

 h
àn

h 
qu

y 
đị

nh
 v

ề 
hì

nh
 t

hứ
c 

đà
o 

tạ
o;

 n
ội

 d
un

g 
và

 p
hư

ơn
g 

án
 t

ổ 

ch
ức

 s
át

 h
ạc

h 
lá

i 
xe

 m
ô 

tô
 h

ạn
g 

A
1 

ch
o 

đồ
ng

 b
ào

 d
ân

 t
ộc

 t
hi

ểu
 s

ố 

kh
ôn

g 
bi

ết
 đ

ọc
, v

iế
t t

iế
ng

 V
iệ

t t
rê

n 
đị

a 
bà

n 
tỉn

h 
Sơ

n 
L

a 

15
/7

/2
02

0 
 

15
8 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

41
/2

02
0/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 0
1/

10
/2

02
0 

B
ãi

 b
ỏ 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 3

4/
20

15
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

02
/1

2/
20

15
 c

ủa
 U

B
N

D
 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
kh

un
g 

gi
á 

bả
o 

dư
ỡn

g 
th

ườ
ng

 x
uy

ên
 t

ài
 

sả
n 

hạ
 tầ

ng
 đ

ườ
ng

 b
ộ 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

15
/1

0/
20

20
 

 

15
9 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

22
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
4/

9/
20

21
 

V
ề 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
qu

ản
 l

ý 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

xe
 ô

 t
ô 

vậ
n 

tả
i 

tr
un

g 

ch
uy

ển
 h

àn
h 

kh
ác

h 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 
05

/1
0/

20
21

 
 

88 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 20 + 21/Ngày 15-03-2024



ST
T

 
T

ên
 lo

ại
   

   
   

  

vă
n 

bả
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có
 h

iệ
u 

lự
c 

G
hi

 c
hú

 

16
0 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

43
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
9/

11
/2

02
1 

V
ề 

vi
ệc

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

ức
 n

ăn
g,

 n
hi

ệm
 v

ụ,
 q

uy
ền

 h
ạn

 v
à 

cơ
 c

ấu
 t

ổ 
ch

ức
 

củ
a 

Sở
 G

ia
o 

th
ôn

g 
vậ

n 
tả

i S
ơn

 L
a 

05
/1

2/
20

21
 

 

16
1 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

17
/2

02
2/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
1/

5/
20

22
 

V
ề 

vi
ệc

 b
ãi

 b
ỏ 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

6/
20

12
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

17
/9

/2
01

2 
củ

a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

về
 v

iệ
c 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
qu

ản
 lý

, b
ảo

 tr
ì h

ệ 
th

ốn
g 

đư
ờn

g 
hu

yệ
n,

 đ
ườ

ng
 x

ã 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

01
/6

/2
02

2 
 

16
2 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

23
/2

02
2/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 3
1/

8/
20

22
 

V
ề 

vi
ệc

 p
hâ

n 
cấ

p 
ch

o 
U

B
N

D
 c

ấp
 h

uy
ện

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ỏa
 th

uậ
n 

xâ
y 

dự
ng

 

bế
n 

kh
ác

h 
ng

an
g 

sô
ng

, 
bế

n 
th

ủy
 n

ội
 đ

ịa
 p

hụ
c 

vụ
 t

hi
 c

ôn
g 

cô
ng

 t
rì

nh
 

ch
ín

h 
và

 c
hấ

p 
th

uậ
n 

ph
ươ

ng
 á

n 
bả

o 
đả

m
 a

n 
to

àn
 g

ia
o 

th
ôn

g 
đố

i 
vớ

i 

cô
ng

 tr
ìn

h,
 h

oạ
t đ

ộn
g 

tr
ên

 v
ùn

g 
nư

ớc
 c

hư
a 

đư
ợc

 tổ
 c

hứ
c 

qu
ản

 lý
 n

hư
ng

 

có
 h

oạ
t đ

ộn
g 

vậ
n 

tả
i t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

th
uộ

c 
ph

ạm
 v

i q
uả

n 
lý

 

15
/9

/2
02

2 
 

16
3 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

27
/2

02
2/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
9/

9/
20

22
 

V
ề 

vi
ệc

 b
ãi

 b
ỏ 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 6

2/
20

05
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

14
/5

/2
00

5 
củ

a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

về
 q

uy
 đ

ịn
h 

ph
ạm

 v
i v

à 
th

ời
 g

ia
n 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
xe

 

cô
ng

 n
ôn

g 
th

am
 g

ia
 g

ia
o 

th
ôn

g 
đư

ờn
g 

bộ
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

10
/1

0/
20

22
 

 

16
4 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

32
/2

02
2/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
5/

10
/2

02
2 

V
ề 

vi
ệc

 b
ãi

 b
ỏ 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 7

9/
20

03
/Q

Đ
-U

B
 n

gà
y 

03
/6

/2
00

3 
củ

a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

về
 v

iệ
c 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
nộ

i d
un

g 
lậ

p 
hồ

 s
ơ 

th
iế

t 

kế
 s

ơ 
bộ

 m
ở 

cá
c 

tu
yế

n 
đư

ờn
g 

xã
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

 

10
/1

1/
20

22
 

 

16
5 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

13
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
4/

5/
20

23
 

V
ề 

vi
ệc

 b
ãi

 b
ỏ 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

4/
20

16
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

13
/7

/2
01

6 
củ

a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

về
 v

iệ
c 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 x
ây

 d
ựn

g 
đư

ờn
g 

gi
ao

 

th
ôn

g 
nô

ng
 t

hô
n 

gắ
n 

vớ
i 

ch
ươ

ng
 t

rì
nh

 m
ục

 t
iê

u 
qu

ốc
 g

ia
 x

ây
 d

ựn
g 

nô
ng

 th
ôn

 m
ới

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

10
/6

/2
02

3 
 

16
6 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

18
/2

02
3/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
6/

6/
20

23
 

B
an

 h
àn

h 
qu

y 
đị

nh
 ti

êu
 c

hí
 b

ến
 x

e 
kh

ác
h 

th
ấp

 h
ơn

 b
ến

 x
e 

kh
ác

h 
lo

ại
 6

 

đố
i 

vớ
i 

cá
c 

bế
n 

xe
 k

há
ch

 t
hu

ộc
 v

ùn
g 

sâ
u,

 v
ùn

g 
xa

, 
cá

c 
kh

u 
vự

c 
có

 

đi
ều

 k
iệ

n 
ki

nh
 tế

 -
 x

ã 
hộ

i k
hó

 k
hă

n 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

01
/7

/2
02

3 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 20 + 21/Ngày 15-03-2024 89



ST
T

 
T

ên
 lo

ại
   

   
   

  

vă
n 

bả
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ếu
 n

ội
 d

un
g 

củ
a 

vă
n 

bả
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bả
n 

Số
, k

ý 
hi

ệu
; 

ng
ày

, 

th
án

g,
 n

ăm
 b

an
  

hà
nh

 v
ăn

 b
ản
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ếu
 n

ội
 d

un
g 

củ
a 

vă
n 

bả
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có
 h

iệ
u 

lự
c 

G
hi

 c
hú

 

30
6 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

33
/2

02
0/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
4/

07
/2

02
0 

V
ề 

vi
ệc

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 

nộ
i d

un
g 

qu
y 

đị
nh

 tạ
i B

ản
g 

gi
á 

đấ
t t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

20
 -

 2
02

4 
ba

n 
hà

nh
 k

èm
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 

số
 4

3/
20

19
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

31
/1

2/
20

19
 c

ủa
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

01
/8

/2
02

0 
 

30
7 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

04
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 0
8/

3/
20

21
 

V
ề 

vi
ệc

 b
ãi

 b
ỏ 

cá
c 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

20
/3

/2
02

1 
 

30
8 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

06
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 0
6/

4/
20

21
 

B
an

 h
àn

h 
gi

á 
sả

n 
ph

ẩm
 d

ịc
h 

vụ
 c

ôn
g 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
qu

an
 t

rắ
c 

m
ôi

 t
rư

ờn
g 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

22
/4

/2
02

1 
 

30
9 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

07
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
7/

4/
20

21
 

B
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 

nộ
i 

du
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 4
3/

20
19

/Q
Đ

-

U
B

N
D

 n
gà

y 
31

/1
2/

20
19

 c
ủa

 U
B

N
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

qu
y 

đị
nh

 B
ản

g 
gi

á 
đấ

t 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

20
 -

 2
02

4 

27
/4

/2
02

1 
 

31
0 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

11
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 0
4/

6/
20

21
 

B
an

 h
àn

h 
gi

á 
sả

n 
ph

ẩm
 đ

o 
đạ

c 
lậ

p 
bả

n 
đồ

 đ
ịa

 c
hí

nh
, đ

ăn
g 

ký
 đ

ất
 đ

ai
, t

ài
 

sả
n 

gắ
n 

liề
n 

vớ
i đ

ất
, l

ập
 h

ồ 
sơ

 đ
ịa

 c
hí

nh
, c

ấp
 G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh

ận
 q

uy
ền

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ất

, q
uy

ền
 s

ở 
hữ

u 
nh

à 
ở 

và
 t

ài
 s

ản
 k

há
c 

gắ
n 

liề
n 

vớ
i 

đấ
t 

sử
 d

ụn
g 

ng
ân

 s
ác

h 
nh

à 
nư

ớc
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

20
/6

/2
02

1 
 

31
1 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

15
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 0
5/

7/
20

21
 

Q
uy

 đ
ịn

h 
về

 c
ưỡ

ng
 c

hế
 t

hi
 h

àn
h 

qu
yế

t 
đị

nh
 g

iả
i 

qu
yế

t 
tr

an
h 

ch
ấp

 đ
ất

 

đa
i t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

20
/7

/2
02

1 
 

31
2 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

30
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 0
7/

10
/2

02
1 

V
ề 

vi
ệc

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

ức
 n

ăn
g,

 n
hi

ệm
 v

ụ,
 q

uy
ền

 h
ạn

 v
à 

cơ
 c

ấu
 t

ổ 
ch

ức
 

củ
a 

Sở
 T

ài
 n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 
20

/1
0/

20
21

 
 

31
3 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

34
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
5/

10
/2

02
1 

B
an

 h
àn

h 
qu

y 
đị

nh
 đ

iề
u 

ki
ện

, 
tiê

u 
ch

í, 
qu

y 
m

ô,
 t

ỷ 
lệ

 đ
ể 

tá
ch

 k
hu

 đ
ất

 

th
àn

h 
dự

 á
n 

độ
c 

lậ
p 

kh
i g

iả
i q

uy
ết

 th
ủ 

tụ
c 

ch
ấp

 th
uậ

n 
ch

ủ 
tr

ươ
ng

 đ
ầu

 tư
 

dự
 á

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ất

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

01
/1

1/
20

21
 

 

31
4 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

35
/2

02
1/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
0/

10
/2

02
1 

B
an

 h
àn

h 
qu

y 
đị

nh
 v

ề 
m

ức
 đ

ộ 
kh

ôi
 p

hụ
c 

lạ
i 

tìn
h 

tr
ạn

g 
ba

n 
đầ

u 
củ

a 
đấ

t 

đố
i v

ới
 từ

ng
 lo

ại
 v

i p
hạ

m
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 9

1/
20

19
/N

Đ
-C

P 
ng

ày
 

05
/1

1/
20

21
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 20 + 21/Ngày 15-03-2024 107



ST
T

 
T

ên
 lo

ại
   

   
   

  

vă
n 

bả
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 d
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sử
 d
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bả
n

 
T

hờ
i đ

iể
m

   
   

   
   

   
   

   
   

   

có
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